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Ngµy in:TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN DỰ THI

Môn thi:

Học kỳ 1 Năm học 2022 - 2023

Chuẩn kiến thức chuyên ngành

PHÒNG KHẢO THÍ

Module 2Module 1

STT Họ và tên Năng lực Ghi chúMSSV

Module 3

Ngµy thi: 19/11/2022MMH:(ENGL4199)

Band điểm

31857010004 Đạt3AnNguyễn Phúc1 3

31957012003 Đạt3AnNguyễn Thị Thúy2 3

120H70B0003 Không đạt2BíchNguyễn Thị Ngọc3 2

41857010047 Đạt3ChâuNguyễn Thị Ngọc4 4

21857010048 Đạt3ChâuTrần Ngọc Minh5 3

11857010055 Không đạt2DổiKa6 3

21857010067 Không đạt2DươngNguyễn Hoàng Thùy7 3

21857010077 Không đạt2GiangChâu Hoàng8 3

Vắng thi1957010070 HânTrần Gia9

31857010116 Đạt3HồngLê Kim10 3

118H70B2001 Không đạt1HùngLâm Sơn11 2

119H70B0005 Không đạt2KiềuTrịnh Thị12 3

31957012101 Đạt3KhaĐặng Thành13 3

31857010146 Đạt3KhôiTrần Minh14 2

31657010191 Đạt3LinhNguyễn Thị Mỹ15 3

31857010168 Đạt2LoanNguyễn Thị Kim16 3

318H70B2002 Đạt2LýPhạm Thị17 3

31857010184 Đạt3MaiNguyễn Thị Ngọc18 3

120H70B0011 Không đạt1NgàNguyễn Ngọc19 1

Vắng thi1457010107 NgânLê Ngọc Kim20

31857010205 Đạt3NgânNgô Hiếu21 3

Vắng thi1857010218 NghiVương Huệ22

11957012160 Không đạt1NhungĐặng Thị Hồng23 2

11957012171 Không đạt1NhưPhạm Thị Quỳnh24 1

11757010235 Không đạt1QuỳnhNguyễn Trần Như25 2

118H70B0013 Không đạt1QuỳnhTrương Hoàng Xuân26 1

Vắng thi19H70B0020 ThúyNguyễn Thị27

120H70B0015 Không đạt1ThuyềnNguyễn Thị Kim28 3

21957012227 Không đạt2ThưĐinh Thị Anh29 3

321H70B0012 Đạt3ThưPhạm Minh30 4

320H70B0016 Đạt3ThyTrịnh Huỳnh31 3

31857010380 Đạt3TrâmTrần Ngọc32 3
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31757010305 Đạt3TrâmVưu Bích33 3

12157010799 Không đạt2TriềuVăn Thanh34 3

31957012289 Đạt4UyênPhùng Nguyễn Phương35 4

41957012292 Đạt3UyênTrương Mỹ36 3

11857010456 Không đạt1ÝTrần Thị Như37 1

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 33

Ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2022

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 18

Sè sinh viªn v¾ng thi : 4
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